
CMND/CCCD: 038207003518

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 19/07/2007

HOÀNG TRỌNG KIÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

013

07000299

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7720101 - Y khoa

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 004 - THPT Tô Hiến Thành

Mã trường lớp 11: 004 - THPT Tô Hiến Thành

Mã trường lớp 12: 004 - THPT Tô Hiến Thành

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28002884

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010026

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207019379

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/11/2007

PHẠM NGỌC SƠN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

009

07000206

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480200 - Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 11: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 12: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28002519

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010038

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307019311

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/11/2007

TRỊNH MAI LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

006

07000137

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480200 - Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28034179

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010079

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207017363

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/11/2007

NGUYỄN TUẤN ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

001

07000019

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480200 - Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28000083

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010080

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207004921

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16/08/2007

HOÀNG TRUNG DŨNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P. Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

003

07000049

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480200 - Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 11: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 12: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28001690

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010105

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207001551

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/11/2007

VŨ VĂN TÚ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

011

07000241

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480200 - Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28000730

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010123

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207035666

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 24/05/2007

PHẠM ĐĂNG DŨNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

017

07000384

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7720101 - Y khoa

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28000935

Mã bài thi: CA3

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010135

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

B00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS()

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207015635

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/09/2007

CAO THÁI SƠN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Điền Trung (Từ 28/4/2017), Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

009

07000202

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480200 - Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 11: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 12: 038 - THPT Hà Văn Mao

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28009052

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005008

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2,75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307002909

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 01/10/2007

NGUYỄN HÀ MY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

007

07000159

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480200 - Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28016093

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060007

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307019290

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 31/10/2007

PHẠM HUYỀN TRANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cẩm Thạch, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

010

07000229

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480200 - Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28016858

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060029

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2,75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207030778

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/02/2007

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hà Trung (Từ 28/4/2017 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

016

07000361

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7720101 - Y khoa

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 11: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 12: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28027186

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280070002

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

B00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207025441

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 19/06/2007

NGUYỄN GIA HUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

005

07000103

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480200 - Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 11: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 12: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28032256

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008010

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207026796

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/06/2007

LÊ ĐÌNH ĐẠI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

012

07000274

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480200 - Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28028713

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009021

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207015189

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/12/2007

LÊ QUANG CHƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Trinh, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

002

07000042

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480200 - Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28028668

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009037

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00, A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206012617

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/05/2006

LÊ VĂN DUẨN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Yến, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

017

07000381

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7720101 - Y khoa

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28029936

Mã bài thi: CA3

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009041

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

B00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307017239

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 31/12/2007

NGUYỄN THU HOÀI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

004

07000095

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480200 - Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 094 - THPT Nông Cống 2

Mã trường lớp 11: 094 - THPT Nông Cống 2

Mã trường lớp 12: 094 - THPT Nông Cống 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28024572

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28012003

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207004054

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/03/2007

LÊ ĐÌNH HUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

018

07000396

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7720101 - Y khoa

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 094 - THPT Nông Cống 2

Mã trường lớp 11: 094 - THPT Nông Cống 2

Mã trường lớp 12: 094 - THPT Nông Cống 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28024584

Mã bài thi: CA3

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28012004

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

B00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207014340

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/08/2007

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

003

07000064

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480200 - Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 11: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 12: 048 - THPT Như Thanh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28011092

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280150018

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207004028

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/12/2007

NGUYỄN DANH NGUYỄN HUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Hóa Quỳ, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

005

07000099

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480200 - Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 045 - THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28010373

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016029

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206006802

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/03/2006

LÊ NGỌC ĐỨC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Bãi Trành, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

017

07000388

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7720101 - Y khoa

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 047 - THPT Như Xuân 2

Mã trường lớp 11: 047 - THPT Như Xuân 2

Mã trường lớp 12: 047 - THPT Như Xuân 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28010805

Mã bài thi: CA3

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016032

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

B00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307011084

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 30/03/2007

BÙI THỊ ÁNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Quảng Nham, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn 
xã ĐBKK), Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

012

07000260

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7720101 - Y khoa

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28035001

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017027

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

B00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206019516

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/08/2006

LƯƠNG THẾ QUYỀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

009

07000196

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7720101 - Y khoa

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 060 - THPT Thạch Thành 2

Mã trường lớp 11: 060 - THPT Thạch Thành 2

Mã trường lớp 12: 060 - THPT Thạch Thành 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041141

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020008

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207007676

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 24/11/2007

MAI LƯƠNG HOÀNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

018

07000395

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7720101 - Y khoa

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 11: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 12: 059 - THPT Thạch Thành 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28014511

Mã bài thi: CA3

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020012

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

B00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2,75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207031966

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/11/2004

BÙI ANH TUẤN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

010

07000236

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480200 - Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 11: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 12: 059 - THPT Thạch Thành 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28014809

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020038

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2,75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307004547

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 16/02/2007

LÊ THỊ THU HIỀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thọ Xuân (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

004

07000093

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480200 - Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 178 - THPT Lê Hoàn (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 178 - THPT Lê Hoàn (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 178 - THPT Lê Hoàn (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28017897

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28021006

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207032287

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/07/2007

NGUYỄN ĐỨC ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

001

07000013

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480200 - Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 079 - THPT Thiệu Hoá

Mã trường lớp 11: 079 - THPT Thiệu Hoá

Mã trường lớp 12: 079 - THPT Thiệu Hoá

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28019923

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280230019

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207004034

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 21/07/2007

TRẦN MẠNH HÙNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

018

07000397

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7720101 - Y khoa

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 165 - THPT Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 165 - THPT Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 165 - THPT Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28019227

Mã bài thi: CA3

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280250008

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

B00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207023519

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/07/2007

LÊ ĐỨC NGUYÊN HƯNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

018

07000399

15h00 ngày 05/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7720101 - Y khoa

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂM 2025

- Thí sinh mang theo tài liệu minh chứng để được sửa chữa sai sót 
trong buổi làm thủ tục dự thi.
- HĐT sẽ thông báo điểm thi tại: https://dhkthc.bocongan.gov.vn/

HỘI ĐỒNG THI

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 175 - THCS-THPT Thống Nhất (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 175 - THCS-THPT Thống Nhất (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 175 - THCS-THPT Thống Nhất (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28040438

Mã bài thi: CA3

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28026003

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

B00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:


